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Các Thẩm phán:      Ông Nguyễn Tiến Dũng 

                                 Ông Lại Văn Tùng                     

- T ư ký    ê   òa  Ông Vũ   àng  iang - Th     Tòa án nh n d n t nh Na   ịnh   

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị     a    a    ê   o :  

Ông Trần Trọng Dần - Kiể  sát viên  

Ngày 03 tháng 01 nă  2023 tại trụ s  T à án nh n d n t nh Na   ịnh   t 

 ử ph c th   c ng  hai vụ án d n s  ph c th   thụ    số 58/2022/TLPT-DS 

ngày 20 tháng 10 nă  2022 về tranh chấp đòi quyền sử dụng đất. 

D   ản án d n s  s  th   số 98/2022/DS-ST ngày 16 tháng 9 nă  2022 

của Tòa án nh n d n huyện  ải  ậu, t nh Na   ịnh  ị  háng cá                                            

The  Quyết định đ a vụ án ra   t  ử ph c th   số 130/2022/Q -PT ngày 

15 tháng 11 nă  2022 gi a các đ  ng s :  

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Quốc Ng (Nguyễn Văn Ng); sinh nă  1950; 

địa ch : Xó  20,  ã   , huyện   , t nh Na   ịnh. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị S; sinh nă  1960; địa ch : Xó  20,  ã   , huyện 

  , t nh Na   ịnh.  

- Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị S: Chị  inh Thị Dung 

Tr; sinh nă  1984; địa ch : Xó  20,  ã   , huyện   , t nh Na   ịnh. Theo 

văn  ản ủy quyền ngày 07-11-2022. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Nh; sinh nă  

1953; địa ch : Xóm 20,  ã   , huyện   , t nh Na   ịnh.  

- Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nh: Ông Nguyễn Quốc 

Ng. The   iên  ản về việc ủy quyền ngày 10-6-2022. 

- Người làm chứng:  
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1. Bà Nguyễn Thị Thục; sinh nă  1950; địa ch : Xó  20,  ã   , huyện 

  , t nh Na   ịnh.  

2. Chị Trần Thị Tá ; sinh nă  1980; địa ch : Xó  22,  ã  ải   ờng, 

huyện  ải  ậu, t nh Na   ịnh. 

3. Anh Trần Văn Lệ; sinh nă  1984; địa ch : Xó  20,  ã   , huyện   , 

t nh Na   ịnh. 

4. Chị Bùi Thị Thắ ; sinh nă  1969; địa ch : Xó  8,  ã  ải S n, huyện 

 ải  ậu, t nh Na   ịnh. 

5. Anh Bùi Văn Quy; sinh nă  1974; địa ch : Xó  20,  ã   , huyện   , 

t nh Na   ịnh. 

6. Anh Bùi Văn  ịnh; sinh nă  1973; địa ch : Tổ 1, Rạch V ợc,  ã Thuận 

Yên, thành phố  à Tiên, t nh Kiên  iang   

7. Anh Bùi Văn Qu ; sinh nă  1977; địa ch : Xó  20,  ã   , huyện   , 

t nh Na   ịnh. 

8. Anh Bùi Văn T ản; sinh nă  1980; địa ch : Tổ d n phố Bả  Lộc 1, 

ph ờng Thanh Ch u, thành phố Phủ L , t nh  à Na . 

9. Anh Bùi Văn Tính; sinh nă  1986; địa ch : Xó  20,  ã   , huyện   , 

t nh Na   ịnh. 

- Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị S  à  ị đ n  

 Tại phiên tòa ph c th  : Ông Ng và chị Tr có  ặt  Nh ng ng ời tha  gia 

tố tụng  hác vắng  ặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 * The  đ n  h i  iện đề ngày 14-4-2022 và quá trình tố tụng tại Tòa án 

nguyên đ n  ng Nguyễn Quốc Ng, ng ời có quyền  ợi và nghĩa vụ  iên quan  à 

Nguyễn Thị Nh đều trình bày: 

 ia đình  ng Nguyễn Quốc Ng, gia đình  à Nguyễn Thị Thục và bà 

Nguyễn Thị S đều  à hàng  ó  gần nhà nhau  Vợ chồng ông Ng bà Nh có thửa 

đất số 86, tờ  ản đồ số 27 (sau đ y viết tắt  à thửa đất số 86)  ã  ải   ờng, diện 

tích 215m
2
 đất v ờn tạp, đã đ ợc Ủy  an nhân dân (UBND) huyện  ải  ậu cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 26-5-2000 đứng tên hộ  ng Nguyễn 

Văn Ng; có tứ cận: Phía Bắc giáp đ ờng  ó , phía Na  giáp thổ đất  à S; phía 

T y giáp đ ờng  ó ; phía   ng giáp thổ  à  ới   

Kh ảng nă  2005  à Thục  ng Thận ( ng Thận hiện đã chết) có hỏi  ng 

Ng   ợn  ột phần nhỏ đất v ờn của vợ chồng  ng Ng về phía   ng thổ để 

trồng cấy rau  Vợ chồng  à Thục cũng có  ột thửa đất số 89, tờ  ản đồ số 27 

(sau đ y viết tắt thửa đất 89) diện tích 75 
2
 đất v ờn tạp, giáp nhà    ng Ng; vì 

đất v ờn của  à Thục gần nhà  ng  iền  ị  ệnh thần  inh nên việc đi  ại và  

phần đất này sử dụng gặp  hó  hăn  Vợ chồng  à Thục có nói với vợ chồng ông 
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Ng  à cứ trồng cấy trên thửa đất v ờn của nhà  à Thục, nếu cần sử dụng; vợ 

chồng  ng Ng nể hàng  ó  nên nhất trí  Hai bên ch  nói  iệng với nhau về việc 

sử dụng tạ  đất của nhau mà  h ng có  ập văn  ản giấy tờ và cũng  h ng đ  

đạc, ch      ốc, diện tích đất cụ thể ch  nhau  

 Vợ chồng  ng Ng d  c n cái đ ng, nên  h ng có   định  án hay chuyển 

đổi đất vĩnh viễn ch  vợ chồng  à Thục nên  h ng có yêu cầu gì  Phần đất v ờn 

còn  ại về phía T y của vợ chồng  ng Ng tại thửa số 86 thì vợ chồng  ng Ng vẫn 

trồng cấy c y  anh và các   ại c y  hác  Còn thửa đất v ờn của vợ chồng  à 

Thục thì vợ chồng  ng Ng có sử dụng để trồng cấy rau và  ột số   ại c y trồng 

ngắn hạn  Thời gian sau,  ng Ng  h ng nhớ nă  nà  đã  h ng trồng trên thửa 

đất v ờn của vợ chồng  à Thục, vì v ờn đất gia đình  ng Ng nhiều và vợ chồng 

ông Ng đã ca  tuổi  Khi  ng Thận còn sống,  ng Ng đã gọi  ng Thận nói trả  ại 

thửa đất v ờn ch  vợ chồng  ng Thận, để vợ chồng  ng Thận trồng cấy, nh ng 

 ng Thận  à Thục  h ng trồng cấy. 

Kh ảng từ nă  2010 đến nă  2014,  ng Ng thấy  à S có trồng cấy trên 

phần đất v ờn của vợ chồng  ng tại thửa số 86,  à tr ớc đ y vợ chồng  ng có 

ch  vợ chồng  à Thục   ợn để trồng rau  L c đầu  ng Ng nghĩ  à S  à  v ờn 

ch   à Thục, nh ng sau đó vợ chồng  à S  ng Luật ( ng Luật đã chết) còn d ng 

 án  án hàng tạp hóa trên phần đất v ờn này. Ông Ng th ng  á  với  à S  à phần 

đất v ờn trên  à của vợ chồng  ng Ng, ch  vợ chồng  à Thục   ợn ch a 

chuyển nh ợng, đất vẫn đứng tên sổ đỏ vợ chồng  ng  Ông Ng yêu cầu  à S ông 

Luật thu dọn quán, trả  ại đất ch  vợ chồng ông, nh ng  à S ông Luật  h ng 

nhất trí; bà S nói đã  ua  ại phần đất này từ  à Thục  ng Thận và  h ng thu dọn 

quán  Việc  à Thục  ng Thận chuyển nh ợng đất v ờn của vợ chồng ông Ng 

ch  vợ chồng  à S  ng Luật khi nào, vợ chồng  ng Ng  h ng  iết và  h ng    

văn  ản gì  iên quan đến việc chuyển nh ợng   

D  đó, gia đình  ng Ng và gia đình  à S đã  ảy ra   u thuẫn,  ng Ng đã 

nhiều  ần đề nghị  ó ,  ã hòa giải nh ng  h ng thành  Từ  hi  ng Ng phát hiện 

vợ chồng  à S sử dụng đất trái ph p của gia đình  ng, thì ông Ng đã nhắc nh   à 

S thu dọn nhiều  ần nh ng  à S không nghe, còn tiếp tục  à  và sửa rộng  án ra  

L c đầu  à d ng  án,  án quán tạp hóa  h ảng h n 10  
2
, sau đó    rộng dần 

và hiện nay  án có diện tích 75m
2
.
  

Nay ông Ng đề nghị  à S phải trả  ại ch  vợ chồng  ng phần đất v ờn  à 

vợ chồng  à S đã sử dụng  ất hợp pháp  à   án  án hàng tạp hóa thuộc thửa số 

86 đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên hộ  ng Nguyễn Văn Ng 

và yêu cầu  à S thá  rỡ, thu dọn các c ng trình trên đất để trả  ại đất ch  vợ 

chồng  ng  

* Tại  ản t   hai ngày 01-7-2022, quá trình tố tụng tại Tòa án,  ị đ n  à 

Nguyễn Thị S và ng ời đại diện the  ủy quyền của bà S là chị  inh Thị Dung Tr 

trình bày:  
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Vợ chồng  à Thục  ng Thận có nói chuyện với vợ chồng  à S  à tr ớc đ y 

gi a vợ chồng  ng Ng và vợ chồng  à Thục có chuyển nh ợng (đổi) đất v ờn 

ch  nhau  Vợ chồng  ng Ng bà Nh chuyển nh ợng ch  vợ chồng  à Thục ông 

Thận  ột phần đất v ờn  h ảng 80 
2
 (hiện nay đ  đạc 75 

2
) tại thửa số 86 

đứng tên hộ  ng Ng  Vợ chồng  à Thục chuyển nh ợng  ại ch  vợ chồng  ng 

Ng t àn  ộ 75 
2 
đất v ờn tại thửa số 89 đứng tên hộ  ng Thận   ai  ên chuyển 

nh ợng đất ch  nhau  ằng  iệng,  h ng  ập văn  ản; gia đình  ng Ng đã trồng 

cấy và   y t ờng  a  trên phần đất đổi đất.  

Nă  2010, vợ chồng  à S  iết phần đất v ờn cạnh nhà  à S, d  vợ chồng 

 à Thục sử dụng tr ớc đ y thuộc đất hộ  ng Ng nh ng vợ chồng  ng Ng và vợ 

chồng  à Thục đã chuyển nh ợng ch  nhau  D  đó, vợ chồng bà S đã  ua  ại 

phần đất v ờn, mà vợ chồng  à Thục, đã nhận chuyển nh ợng của vợ chồng  ng 

Ng. Ngày 08-9-2010, hai  ên  ập giấy  iên nhận chuyển nh ợng đất viết tay có 

ch     của  ng Thận, anh Qu  (c n trai  ng Thận) và ch     của  ng Luật.  

Từ nă  2010 đến nay, vợ chồng bà S d ng  án để  án hàng trên phần đất 

 ua  ại của vợ chồng  à Thục;  ần đầu  h ảng h n 10 
2
,  ần thứ hai và  

 h ảng 2016  h ảng 30 
2
, đến nă  2020 d ng cột th p  iên cố rộng 75 

2
 hết 

t àn  ộ phần đất nhận chuyển nh ợng của vợ chồng  à Thục  Quá trình   y sửa 

   rộng  án, do bà S  ỏ tiền ra  ua  ới và tận dụng vật  iệu từ  án cũ, các con 

 à  h ng  iên quan đến  inh tế với  à   iện nay, quán tạp hóa do bà S quản    

sử dụng,  án hàng   ia đình  à S và gia đình  ng Ng có  ảy ra     át   u thuẫn 

đã đ ợc  an đội và chính quyền chứng  iến giải quyết  Nă  2021,  ng Ng làm 

đ n đề nghị  ã  ải   ờng giải quyết nh ng  h ng thành   

Nay ông Ng  h i  iện đòi phần đất  à S đã d ng  án  án hàng có diện tích 

75m
2
 đất v ờn tại thửa số 86,  à S  h ng đồng   vì vợ chồng  à S đã  ua đất 

của vợ chồng  à Thục; bà S đề nghị Tòa án c ng nhận quyền sử dụng 75  
2
 đất 

v ờn tại thửa số 86 thuộc quyền sử dụng của  à S. Tr ờng hợp không đ ợc 

c ng nhận thì  à S đề nghị đ ợc  ua  ại 75 
2
 đất v ờn của hộ  ng Ng với giá 

 à  ội đồng đã định giá  à 195 000 000đ  Còn về hợp đồng chuyển nh ợng đất 

gi a vợ chồng  à S và vợ chồng  à Thục thì  à S  h ng yêu cầu giải quyết  à 

hai  ên t  giải quyết với nhau  

* Tại  ản t   hai và quá trình tố tụng tại Tòa án ng ời  à  chứng bà 

Nguyễn Thị Thục trình bày: Cách đ y  h ảng gần 30 nă , vợ chồng  à có thửa 

đất v ờn số 89 diện tích 75 
2
,  iền  ề với  hu n viên nhà   của  ng Ng  Vợ 

chồng  ng Ng thấy thửa đất của vợ chồng  à  h ng có  ối đi và , phải đi nhờ 

qua đất gia đình  hác, để thuận  ợi ch  việc canh tác, sử dụng   u dài; vợ chồng 

ông Ng với vợ chồng  à thỏa thuận đổi đất v ờn ch  nhau  Nể tình cả   àng 

xóm, vợ chồng  à đã nhất trí, vợ chồng  à  ấy  ột phần đất v ờn của hộ  ng 

Ng, về phía   ng thửa đất số 86 sát đ ờng  ó  t  ng đ  ng  ằng diện tích đất 

v ờn của bà là 75m
2
. Ông Ng hứa đổi vĩnh viễn nên  h ng cần văn  ản  Sau đó, 

gia đình  ng Ng sử dụng đất của vợ chồng  à để trồng cấy, qu y hàng rà    ới 

B40 chăn nu i gà   
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Nă  2010, vợ chồng  à S, hỏi vợ chồng  à  ua  ại phần đất v ờn  à vợ 

chồng  à đã đổi của vợ chồng  ng Ng  Vợ chồng  à nhất trí  án ch  vợ chồng 

bà S với giá rẻ,  à  h ng nhớ  à  a  nhiêu tiền   ia đình  à và gia đình  à S đã 

viết giấy  iên nhận viết tay ngày 08-9-2010 đại diện hai bên gia đình đã     ết. 

D   à nghĩ vợ chồng  ng Ng đã đổi đất ch  gia đình  à,  à thuộc quyền của vợ 

chồng  à; vợ chồng  à  án đất ch  vợ chồng  à S,  h ng cần phải th ng  á  

ch  gia đình  ng Ng. Ông Ng  hai đã trả  ại thửa đất đổi cho vợ chồng  à, khi 

 ng Thận chồng  à còn sống  à  h ng đ ng   ia đình  ng Ng  ới ch  chặt c y   

v ờn đ ợc  h ảng  ột tháng, tr ớc  hi nộp đ n  h i  iện.  

Bà  h ng nhất trí yêu cầu  h i  iện của  ng Ng, đề nghị Tòa án c ng nhận 

cho bà S 75m
2 
đất  à  à S đang sử dụng  án hàng tạp hóa tại thửa số 86  à hợp 

pháp  Tr ờng hợp chấp nhận yêu cầu đòi đất của  ng Ng thì hậu quả của việc 

 ua  án đất gi a gia đình  à và gia đình  à S,  à  h ng đề nghị giải quyết, mà 

hai gia đình t  giải quyết với nhau  

* Ng ời  à  chứng chị Trần Thị Tá   à c n gái  à S; anh Phạ  Văn Qu , 

chị Phạ  Thị Thắ   à các c n  à Thục: Có  ời  hai thống nhất với  ời  hai của 

bà S,  à Thục, đều đề nghị Tòa án c ng nhận ch   à S quyền sử dụng diện tích 

75m
2 
đất

 
tại thửa số 86  à  à S đang sử dụng  án hàng tạp hóa  à hợp pháp   

Tại  ản án d n s  s  th   số 98/2022/DS-ST ngày 16 tháng 9 nă  2022 

của Tòa án nh n d n huyện  ải  ậu, t nh Na   ịnh đã quyết định  Căn cứ và  

 iều 164, 166, 579, 580, 583 Bộ  uật d n s  nă  2015;  h ản 1  iều 227, 

 h ản 1  iều 228 Bộ  uật Tố tụng d n s   Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của  ng 

Nguyễn Quốc Ng (Nguyễn Văn Ng) về việc yêu cầu đòi quyền sử dụng đất đối 

với  à Nguyễn Thị S  Vợ chồng  ng Ng bà Nh đ ợc quyền sử dụng 75 
2
 đất 

(CLN) tại thửa số 86, tờ  ản đồ số 27  ã  ải   ờng, đã đ ợc Ủy  an nh n d n 

huyện  ải  ậu, t nh Na   ịnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri 

Q485446 ngày 26-5-2000 đứng tên hộ  ng Nguyễn Văn Ng (tức Nguyễn Quốc 

Ng), có tứ cận nh  sau: Cạnh phía Bắc giáp đ ờng d ng  ó  11,6 ; cạnh phía 

Na  giáp đất  ng Luật 11,6 ; cạnh phía   ng giáp đất  à  ới 6,5 ; cạnh phía 

T y giáp phần đất còn  ại (cùng thửa số 86) của hộ  ng Ng 6,5  (có s  đồ vẽ 

kèm theo). Vợ chồng  ng Ng bà Nh đ ợc quyền s  h u các tài sản trên 75 
2
 đất 

hiện đang d   à S sử dụng  à  quán tạp hóa gồ : Các cột th p ống,  ái t n 

 ạnh chống nóng, nền  át gạch cera ic, 02 cửa  ếp  ằng sắt  Vợ chồng  ng Ng 

bà Nh có trách nhiệ  thanh t án giá trị các tài sản trên đất ch   à S là 

42 279 000đ. Ng ài ra,  ản án còn tuyên án phí, quyền  háng cá  của các đ  ng 

s   

Ngày 21 tháng 9 nă  2022  à Nguyễn Thị S  háng cá   ản án s  th   đề 

nghị cấp ph c th     t  ử  ại vụ án the  h ớng c ng nhận quyền sử  dụng 75m
2
 

đất thuộc thửa số 86 ch   à; tr ờng hợp chấp nhận yêu cầu  h i  iện của  ng 

Ng, thì  à đề nghị đ ợc sử dụng 75 
2
 đất và thanh t án giá trị đất ch   ng Ng 

bà Nh theo giá của  ội đồng định giá  
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Tại phiên t à ph c th  , ông Ng gi  nguyên đ n  h i  iện và trình  ày vợ 

chồng  ng đổi đất ch  vợ chồng  à Thục  à đổi đất tạ  thời, nên  h ng có văn  ản 

giấy tờ và  h ng phải thay đổi  hi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng 

 ng sử dụng đất đổi để nu i gà, nh ng đều  ị chết, nên  hi  ng Thận còn sống  ng đã 

nói với  ng Thận  à trả  ại đất ch  vợ chồng  ng Thận  Vợ chồng  ng Thận  án đất đổi 

ch  vợ chồng  à S, vợ chồng  ng  h ng  iết,  hi vợ chồng  à S xây lán lần thứ nhất 

 ng đã gặp  ố đẻ  ng Luật nói về việc   y  án,  hi vợ chồng  à S   y  án  ần thứ 2 

 ng đã dùng da  ch    án đã đ ợc hòa giải tại nhà văn hóa  ó  đã thống nhất yêu cầu 

 ng Luật thá  dỡ  án nh ng vợ chồng  ng Luật  h ng thá  dỡ; vợ chồng  ng Luật   y 

d ng  án  ần thứ 3  hi  ng đang đi  à  ch  C ng ty sản  uất đũa  uất ch  Nhật Bản 

tại Bắc Kạn  hi về  à S đã   y d ng   ng  án  ần 3 và phát sinh tranh chấp,  ng đề 

nghị  ội đồng   t  ử  h ng chấp nhận  háng cá  của  à S và gi  nguyên  ản án s  

th    

Ng ời đại diện the  ủy quyền của  à S gi  nguyên đ n  háng cá  của  à S và 

trình bày gia đình Thục có chuyển nh ợng ch   à S phần đất mà ông Ng đổi ch  bà 

Thục, việc chuyển nh ợng ch  có giấy viết tay và ch a đ ợc cấp sổ đỏ,  à S đã 03  ần 

  y d ng  án trên đất đổi  à gia đình  ng Ng  h ng có    iến gì,  hi chuyển nh ợng 

gia đình  à S nói đã đổi đất vĩnh viễn ch  gia đình  ng Ng, nên bà S không thông báo 

việc chuyển nh ợng đất ch   ng Ng biết, đề nghị  ội đồng   t  ử chấp nhận kháng 

cá  của  à S.  

Kiể  sát viên - Viện  iể  sát t nh Na   ịnh phát  iểu    iến: Về tố tụng, quá 

trình giải quyết vụ án tại cấp ph c th  , Th   phán,  ội đồng   t  ử và Th     đã 

tu n the  các quy định của Bộ  uật tố tụng d n s   Các đ  ng s  chấp hành đ ng các 

quy định của Bộ  uật tố tụng d n s , quyền  ợi của các đ  ng s  đ ợc  ả  đả   Về 

đ ờng  ối giải quyết vụ án,  h ng có căn cứ chấp nhận  háng cá  của  à S đề nghị  ội 

đồng   t  ử căn cứ  h ản 1  iều 308 BLTTDS gi  nguyên  ản án s  th    Án phí 

giải quyết the  quy định của pháp  uật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu, chứng cứ có tr ng hồ s  vụ án đ ợc  e  

  t tại phiên t à căn cứ và   ết quả tranh  uận tại phiên t à,  ội đồng   t  ử   t 

 háng cá  của bà Nguyễn Thị S:  

[1] Về tố tụng: Ông Ng  h i  iện đòi  ại quyền sử dụng đất hiện đang d   à 

S sử dụng; phần đất  ng Ng đòi  ại  à d   à S  ng Luật nhận chuyển nh ợng từ 

vợ chồng  à Thục  ng Thận; gi a vợ chồng  à Thục  ng Thận và vợ chồng  ng 

Ng có việc đổi đất ch  nhau  Nă  2017  ng Luật  à chồng  à S chết; nă  2021 

ông Thận  à chồng  à Thục chết, vì vậy, cần đ a  à Thục, các c n của  ng Thận 

bà Thục và các c n của  à S  ng Luật tha  gia tố tụng với t  cách  à ng ời có 

quyền  ợi nghĩa vụ  iên quan, tuy nhiên cấp s  th   đã đ a họ tha  gia tố tụng 

với t  cách  à ng ời  à  chứng  à không phù hợp  

[2] Về nội dung: The   ời trình  ày của  ng Ng gi a vợ chồng  ng và vợ 

chồng  à Thục ông Thận có việc đổi đất tạ  thời ch  nhau,  hi  ng Thận còn 

sống,  ng đã gọi  ng Thận trả  ại thửa đất đổi  The   à Thục trình  ày gi a vợ 

chồng  ng Ng và vợ chồng  à có việc đổi đất vĩnh viễn ch  nhau, nên nă  2010 
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vợ chồng  à đã chuyển nh ợng ch  vợ chồng  à S  ng Luật  X t thấy, căn cứ 

và   ời trình  ày của các đ  ng s   ội đồng   t  ử  ác định gi a vợ chồng  ng 

Ng và vợ chồng  à Thục có việc đổi đất ch  nhau; việc đổi đất gi a hai  ên ch  

nói  iệng,  h ng  ập thành văn  ản,  h ng  á  chính quyền địa ph  ng và 

 h ng  à  thủ tục chuyển đổi, đăng     iến động tại c  quan Nhà n ớc có th   

quyền   ến nay  à Thục ch  rằng việc chuyển đổi đất  à vĩnh viễn nh ng vợ 

chồng  ng Ng  h ng thừa nhận và ch  rằng việc đổi đất ch   à tạ  thời  Quá 

trình giải quyết vụ án  à Thục  h ng đ a ra đ ợc tài  iệu, chứng cứ chứng minh 

ch  việc đổi đất của hai  ên  à đổi vĩnh viễn,   u dài ng ài  ời trình  ày của  à S, 

 à ng ời nhận chuyển nh ợng quyền sử dụng đất của  à Thục đối với phần đất 

đổi  

[3] Tuy nhiên, căn cứ và   ản đồ địa chính  ập nă  1998 sổ  ục  ê nă  

2002 đều thể hiện thửa đất số 86 tờ  ản đồ 27 diện tích 215m
2
 đất v ờn chủ sử 

dụng  à hộ  ng Ng; thửa đất 89 tờ  ản đồ 27 diện tích 75 
2
 đất v ờn chủ sử 

dụng  à hộ  ng Thận ( à Thục)  Căn cứ và  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cấp ch  hộ  ng Ng ngày 26 tháng 5 nă  2000 thể hiện hộ  ng Ng đ ợc quyền 

sử dụng hợp pháp thửa 86 tờ  ản đồ 27 có diện tích 215 
2
 đất v ờn; đến nay 

thửa đất 86 và thửa đất 89  h ng có  iến động tại c  quan Nhà n ớc có th   

quyền  Nh  vậy, hộ  ng Ng vẫn đ ợc quyền sử dụng hợp pháp thửa 86 diện tích 

215m
2
 đất v ờn, việc  à S kháng cáo yêu cầu cấp ph c th    ác yêu cầu  h i 

 iện của  ng Ng  h ng đ ợc chấp nhận. 

[4] Ngày 08 tháng 9 nă  2010 gi a  ng Thận (chồng  à Thục) và  ng Luật 

(chồng  à S) có  ập giấy  iên nhận về việc chuyển nh ợng quyền sử dụng  ột 

phần thửa đất 86 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của  ng Ng,  à  h ng đ ợc s  

đồng   của  ng Ng là không phù hợp với quy định của pháp  uật nên  h ng có 

hiệu   c  Quá trình giải quyết vụ án,  à S và  à Thục đều  h ng đề nghị Tòa án 

giải quyết gia  dịch chuyển nh ợng quyền sử đất, the  giấy  iên nhận viết tay 

ngày 08-9-2010 nên cấp s  th    h ng giải quyết  à có căn cứ  

[5] Quá trình giải quyết vụ án  à S và ng ời đại diện the  ủy quyền của  à 

S đều trình  ày, từ nă  2010 đến nay  à S  ng Luật đã  a  ần   y và sửa  án  án 

quán tạp hóa, nh ng gia đình  ng Ng không có    iến gì; về phía  ng Ng cho 

rằng việc gia đình  à S   y d ng  án,  ng đã sang nhắc nh , đòi đất nhiều  ần và 

đã có  ần  ng dùng da  ch    án, đã đ ợc thôn xóm hòa giải tại nhà văn hóa 

xóm, thống nhất yêu cầu  ng Luật thá  dỡ  án nh ng  ng Luật  ng thá  dỡ và 

tiếp tục   y  án, nay phát sinh tranh chấp, quá trình giải quyết vụ án các bên 

 h ng  uất trình đ ợc tài  iệu, chứng cứ ch   ời trình  ày của  ình  à hợp pháp, 

nên  h ng có căn cứ chấp nhận  

[6] Kết quả th   định tại chỗ ngày 12 tháng 7 nă  2022 phần đất tranh 

chấp thuộc thửa 86 có diện tích  à 75 
2
. 

[7] Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa ph c th    ng Ng không 

nhất trí, giao cho bà S đ ợc quyền sử dụng phần đất  à vợ chồng  à Thục đã 

chuyển nh ợng ch  vợ chồng bà S, nên việc  à S kháng cáo tr ờng hợp chấp 



8 
 

nhận  h i  iện của  ng Ng, đề nghị đ ợc sử dụng phần đất đổi tại thửa đất 86 và 

thanh t án giá trị quyền sử dụng đất ch   ng Ng  h ng đ ợc chấp nhận  

[8] Từ nh ng ph n tích trên,  ội đồng   t  ử   t thấy  h ng có căn cứ 

chấp nhận  háng cá  của  à S  à gi  nguyên  ản án s  th    

[9] Án phí d n s  ph c th  : Bà S  à ng ời ca  tuổi có đ n  in  iễn án 

phí d n s  ph c th   the  quy định của pháp  uật, nên căn cứ điể  đ  h ản 1 

 iều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 của 

Ủy  an th ờng vụ Quốc hội quy định về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản    

và sử dụng án phí và  ệ phí Tòa án,  ội đồng   t  ử  iễn án phí d n s  phúc 

th   ch   à S. 

[10] Các quyết định  hác của  ản án s  th    h ng có  háng cá ,  háng 

nghị đã có hiệu   c  ể từ ngày hết thời hạn  háng cá ,  háng nghị cấp ph c 

th    h ng  e    t giải quyết  

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ   h ản 1  iều 308 BLTTDS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Ủy  an th ờng vụ Quốc hội quy định về  ức 

thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản    và sử dụng án phí và  ệ phí Tòa án   i  

nguyên  ản án s  th    

1. Kh ng chấp nhận  háng cá  của  à Nguyễn Thị S.  

2.  i  nguyên các quyết định của  ản án số 98/2022/DS-ST ngày 16 tháng 

9 nă  2022 của Tòa án nh n d n huyện  ải  ậu, t nh Na   ịnh. 

3. Án phí d n s  ph c th  : Miễn án phí d n s  ph c th   ch   à S. 

Tr ng tr ờng hợp  ản án, quyết định đ ợc thi hành the  quy định tại  iều 

2 của Luật Thi hành án d n s  thì ng ời đ ợc thi hành án d n s , ng ời phải thi 

hành án d n s  có quyền th ả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  

nguyện thi hành án h ặc  ị c ỡng chế thi hành án the  quy định tại các  iều 6, 7 

và 9 của Luật Thi hành án d n s ; thời hiệu thi hành án đ ợc th c hiện the  quy 

định tại  iều 30 của Luật Thi hành án d n s   

Bản án ph c th   có hiệu   c thi hành  ể từ ngày tuyên án  

Nơ    ậ   
- Các đ  ng s ; 

- VKSND t nh Na   ịnh; 

- TAND huyện  ải  ậu; 

- Chi cục T ADS huyện  ải  ậu;  

-  ồ s  vụ án; 

- L u VT  

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Thị Thu 
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